ĐỀ 11
I. Đọc - hiểu.
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin nói chung, internet và các trang mạng xã hội (MXH) nói riêng trong những năm qua ảnh hưởng rất lớn đến mọi mặt đời sống xã hội và sinh hoạt của con người. Khi cộng đồng coi MXH là “môi trường xã hội”, thì văn hóa ứng xử ở đó lại là vấn đề cần được quan tâm.

MXH là một sáng tạo khoa học kỹ thuật của con người, tạo ra không gian rộng lớn, giữa “ảo” và “thực” đan xen, tương tác với nhau. Đây là nhân tố quan trọng trong đời sống xã hội hiện đại vì đã đưa con người đến gần với nhau hơn trên nhiều phương diện, cả về sự hiểu biết, tình cảm lẫn nhận thức, suy nghĩ, thậm chí là hành động… mà không bị ràng buộc về không gian và thời gian. Đặc biệt, giúp con người truyền tải cảm hứng, gắn kết cộng đồng gần gũi hơn.

Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực, MXH cũng bộc lộ và ẩn chứa rất nhiều điểm chưa tích cực làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của mỗi người, mỗi cộng đồng dân cư. Thậm chí, đó là sự tồn vong của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc khi bị người sử dụng MXH thiếu sự hiểu biết, thiếu văn hóa, hay các phần tử thoái hóa, biến chất, các thế lực thù địch, các phần tử cực đoan… biến nó thành công cụ để thực hiện các hành vi đen tối của mình.

[…]

Có thể nói rằng, MXH là một kênh giao tiếp hiện đại nhằm làm cho cuộc sống con người trở nên sinh động, đa dạng và phong phú hơn. Vì thế, chúng ta cần có trách nhiệm và giữ gìn “nguồn tài nguyên” này phục vụ con người tốt hơn chứ đừng biến nó thành thảm họa cho chính mỗi người cũng như cho cả cộng đồng.
                                                  (Trích Ứng xử văn hóa trên mạng xã hội,
                                 Tuyết Minh, https://congan.danang.gov.vn/, ngày 19/3/2023)
Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên.

Câu 2. Nội dung chính của đoạn trích trên là gì?
Câu 3. Hãy cho biết hiệu quả nghệ thuật của biện pháp tu từ liệt kê được sử dụng trong câu văn: Có thể nói rằng, MXH là một kênh giao tiếp hiện đại nhằm làm cho cuộc sống con người trở nên sinh động, đa dạng và phong phú hơn.
Câu 4. Vì thế, chúng ta cần có trách nhiệm và giữ gìn “nguồn tài nguyên” này phục vụ con người tốt hơn chứ đừng biến nó thành thảm họa cho chính mỗi người cũng như cho cả cộng đồng.
Em có đồng tình với ý kiến trên hay không? Vì sao? 

II. Tập làm văn

Câu 1: Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc - hiểu, hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của em về sự cần thiết của việc ứng xử có văn hóa trên mạng xã hội hiện nay.

Câu 2: Viết bài văn trình bày cảm nhận về đoạn thơ sau:



Một bếp lửa chờn vờn sương sớm 




Một bếp lửa ấp iu nồng đượm 




Cháu thương bà biết mấy nắng mưa. 




Lên bốn tuổi cháu đã quen mùi khói 




Năm ấy là năm đói mòn đói mỏi




Bố đi đánh xe, khô rạc ngựa gầy




Chỉ nhớ khói hun nhèm mắt cháu 




Nghĩ lại đến giờ sống mũi còn cay! 

(Trích Bếp lửa, Bằng Việt, Ngữ văn 9, tập 1,
NXB Giáo dục Việt Nam 2015, trang 143)
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2. Cảm nhận

a. Bếp lửa khơi nguồn cho dòng hồi tưởng cảm xúc về bà


Một bếp lửa chờn vờn sương sớm


Một bếp lửa ấp iu nồng đượm


Cháu thương bà biết mấy nắng mưa.

- Điệp ngữ Một bếp lửa cùng với các từ láy chờn vờn, ấp iu tạo giọng điệu sâu lắng tâm tình, gợi lên hình ảnh sống động, lung linh của bếp lửa gần gũi, thân thuộc trong mỗi gia đình người Việt Nam. Bếp lửa ấm áp giữa cái lạnh của chờn vờn sương sớm thật thân thương với bao tình cảm nồng đượm khơi gợi nguồn cảm xúc.

- Hình ảnh bếp lửa rất tự nhiên khơi gợi sự liên tưởng đến người nhóm lửa, nhóm bếp, đến nỗi nhớ tình thương với bà của đứa cháu đang ở xa Cháu thương bà biết mấy nắng mưa.
- Hình ảnh ẩn dụ nắng mưa đầy sức gợi. Đó không chỉ là hiện tượng của đất trời mà còn là hình ảnh diễn tả thời gian trôi đi, vừa ẩn dụ cho những khó khăn, gian khổ mà bà đã trải qua. Trong lòng đứa cháu đi xa trào dâng một cảm xúc thương bà mãnh liệt. Thương bà suốt tháng suốt năm lặng lẽ âm thầm. Chữ thương đi liền với bà, hai thanh bằng đặt liền nhau tạo ra âm vang ngân dài, xao xuyến, như nỗi nhớ trải dài của người cháu dành cho bà.

- Hình ảnh bếp lửa đã gợi cho người cháu nỗi nhớ bà, nhớ gia đình, nhớ quê hương, đất nước. Kỉ niệm về bếp lửa, về bà rất giản dị nhưng cũng rất sâu sắc gần gũi trong đời sống tình cảm của con người. Tình yêu thương bà chính là biểu hiện cụ thể của tình yêu thương gia đình, quê hương và đó là khởi đầu của tình người, tình yêu đất nước.

b. Kí ức về những năm tháng ấu thơ bên bà


Lên bốn tuổi cháu đã quen mùi khói                                         

Năm ấy là năm đói mòn đói mỏi                                           

 
Bố đi đánh xe khô rạc ngựa gầy                                            

- Kỉ niệm của một thời ấu thơ bỗng sống lại thật mạnh, thật sâu, thành ấn tượng ám ảnh suốt cả cuộc đời. Đó là cả một tuổi thơ nhọc nhằn, gian khổ, thiếu thốn bên bóng đen ghê rợn của nạn đói năm 1945: 

+ Thành ngữ đói mòn đói mỏi và hình ảnh chọn lọc đầy sức tạo hình khô rạc ngựa gầy vừa phản ánh chân thực đời sống vừa gợi hình dung, cảm nhận rõ về cái đói kéo dài, thê lương đầy khủng khiếp…

+ Trong hoàn cảnh chung ấy, cuộc sống của bà, của cháu cũng thật lao đao Bố đi đánh xe khô rạc ngựa gầy. Bà thì già, cháu thì nhỏ, con ngựa cũng gầy đến héo khô. Cách nói giàu hình ảnh, câu thơ đậm chất hiện thực đã tái hiện thật ấn tượng về hình ảnh xóm làng xơ xác, về cuộc sống cơ cực, thương tâm, khốn khổ, đau xót.

- Không thể nào quên ấn tượng về cái đói nhưng đậm sâu hơn lại là ấn tượng về mùi khói:


Chỉ nhớ khói hun nhèm mắt cháu                                            


Nghĩ lại đến giờ sống mũi còn cay!

- Hình ảnh khói hun nhèm mắt rất chân thực và giàu sức gợi: Bếp lửa của rơm rạ, của củi còn chưa kịp khô, khói nhiều, cay mắt. Hình ảnh thơ còn mang ý nghĩa tượng trưng: sự thiếu thốn, khốn khó trong cuộc sống sinh nhai và tấm lòng yêu thương vô bờ của bà dành cho cháu.

- Nghĩ về bà và kỉ niệm tuổi thơ nhiều cơ cực, bên bếp lửa khói hun nhèm mắt, người cháu xúc động, xót thương Nghĩ lại đến giờ sống mũi còn cay! Câu thơ đã thể hiện rất chân thực và xúc động niềm thương về tuổi thơ gian khó, niềm thổn thức của người cháu khi nhớ về những năm tháng tuổi nhỏ bên người bà kính yêu, cồn cào nỗi nhớ thương bà. 

- Hình ảnh bếp lửa và kí ức tuổi thơ gợi nhớ bằng trí tưởng tượng, bằng nhiều giác quan, khứu giác (sống mũi còn cay) rồi xúc giác (hun nhèm mắt cháu). Tác giả hướng mọi giác quan để quay về sống lại kỉ niệm trong trí tưởng tượng. Dường như không có khoảng cách của thời gian, mọi hình ảnh gắn với bếp lửa với tình bà được tái hiện chân thật, rõ ràng từ một thời kí ức xa xôi.

3. Đánh giá 

- Đoạn thơ có sự kết hợp giữa các phương thức biểu đạt: biểu cảm kết hợp tự sự, miêu tả. Giọng thơ hồi tưởng và đầy chất suy ngẫm; cảm xúc mãnh liệt, dâng trào. Hình ảnh thơ vừa chân thực vừa giàu ý nghĩa biểu tượng.

- Hình ảnh bếp lửa đã khơi nguồn cho dòng hồi tưởng cảm xúc về bà và kí ức về những năm tháng ấu thơ bên bà. Tình cảm bà cháu hiện ra bình dị, gần gũi mà thiêng liêng cao quý. 


